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đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế  

 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

  

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 173/HĐND-BVHXH ngày 06/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên, 

học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ 

thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; 

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem 

xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền 

thưởng đối với giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích 

cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, trong 

đó tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: “Quyết định biện pháp phát 

triển mạng lưới cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo 

dục, đào tạo trong phạm vi được phân quyền; quyết định giá dịch vụ giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

theo quy định của pháp luật”. 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18/6/2020; 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

- Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 
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- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Khoản 4 Điều 27 quy 
định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: “Biện pháp có 
tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương về Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ 
đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó nội dung: “Có chế độ ưu đãi đối 
với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là một trong 09 nhóm giải pháp trọng 
tâm; “Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 
sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo” là một trong những 
nội dung quan trọng của Nghị quyết; 

- Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó có nội dung: “Tập 
trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giáo dục 
và đào tạo”; 

- Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo; 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách như sau:“Quyết 
định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở 
địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với 
khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ 
trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước 
khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”;  

- Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định 
chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ 
thi quốc gia, quốc tế; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục công lập; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Ngân sách Nhà nước; 

- Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về 
“Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà 
Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, trong đó Nhóm giải pháp trọng 
tâm về việc bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách: “Sửa đổi, bổ sung và ban 
hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật, văn hóa cơ sở, thể 
dục, thể thao, giáo dục... đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”; 

- Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về 
phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ: “Thực hiện tốt chính 
sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, văn nghệ 
sỹ, nghệ nhân, các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước ngoài nước, 
các chuyên gia quốc tế có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa 
và công nghiệp văn hoá Thủ đô”.  

2. Căn cứ thực tiễn 

Thủ đô Hà Nội - Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái 
tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Hà Nội là địa phương có quy mô mạng 
lưới giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường học, 29 Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với gần 2,3 triệu học sinh; gần 130.000 
giáo viên.  

Trong 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành Giáo dục 
và Đào tạo Thủ đô (1954 - 2024) và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-
NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển 
giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo Thủ đô đã có những chuyển biến toàn diện, đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Đóng góp vào kết quả đạt được chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
Thủ đô trong thời gian qua có vai trò rất quan trọng của đội ngũ nhà giáo và học 
sinh Thủ đô - Nhân tố quyết định chất lượng và sự phát triển của giáo dục đất 
nước, Thủ đô. Với gần 130.000 giáo viên, trong đó tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo 
100%; chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng lên; gần 2,3 triệu 
học sinh, học viên trong đó, nhiều thế hệ học sinh, học viên Thủ đô đã trưởng 
thành, phát triển trở thành những công dân tốt của đất nước, nhiều người đảm 
nhiệm các vị trí quan trọng ở các cơ quan Đảng và Nhà nước, Thành phố, những 
bác sỹ, kỹ sư, nhà quản lý, lao động giỏi… đã và đang chung tay, góp sức xây 
dựng quê hương, đất nước. 



4 

 

 Trong nhiều năm qua, đội ngũ nhà giáo, học sinh, học viên Thủ đô đã nỗ 

lực hết mình, tận hiến tài năng và tâm sức cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, bảo 

vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị 

của Thành phố, mang nhiều vinh quang, làm rạng rỡ, vẻ vang đất nước, Thủ đô.  

Thời gian qua, mặc dù Trung ương, Thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi bằng nhiều chế độ, chính sách nhưng đời sống vật chất của các nhà 

giáo vẫn còn những khó khăn; thu nhập chưa tương xứng với những cống hiến, 

đóng góp của các nhà giáo đối với đất nước, Thủ đô.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó chỉ rõ: (1) Vị trí của nhà giáo 

được khẳng định là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục và được nhà 

nước tôn vinh; thực hiện đổi mới chính sách, đãi ngộ và xây dựng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục chính là một khâu then chốt; (2) Tôn vinh, khen 

thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi 

bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung quan trọng 

của Nghị quyết. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo rất lớn của Đảng và 

Nhà nước đối với ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và đối với đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, học viên. 

Về Chính phủ, ngày 15/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên 

đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, trong đó đối tượng khen thưởng gồm: 

- Các học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia. 

- Học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia 

gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng 

nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á. 

Bên cạnh việc tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích 

xuất sắc, mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong 

các kỳ thi quốc gia, quốc tế cụ thể như sau: 

* Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn 

học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được 

thưởng theo mức sau: 

- Huy chương Vàng hoặc giải Nhất: 55.000.000 đồng. 

- Huy chương Bạc hoặc giải Nhì: 35.000.000 đồng. 
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- Huy chương Đồng hoặc giải Ba: 25.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng. 

* Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic châu Á các môn 

học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau: 

- Huy chương Vàng: 25.000.000 đồng. 

- Huy chương Bạc: 10.000.000 đồng. 

- Huy chương Đồng: 8.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng. 

* Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được 

thưởng theo mức sau: 

- Giải Nhất: 4.000.000 đồng. 

- Giải Nhì: 2.000.000 đồng. 

- Giải Ba: 1.000.000 đồng. 

* Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi như 

trên được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân. 

* Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người 

khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia như trên được 

hưởng 1,5 lần mức chi quy định như trên.  

* Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy 

định tại Nghị định 110/2020/NĐ-CP và được hưởng mức tiền thường (tương 

ứng Huân chương Lao động, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hiện nay, tại một số địa phương trong cả nước đã ban hành mức thưởng 

đối với giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích trong các cuộc thi, kỳ thi cấp 

thành phố, quốc gia, quốc tế của địa phương, điển hình như:  

- HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 23/3/2021 quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học 

sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc 

tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các 

giải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó mức thưởng từ 5.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng. 

- HĐND thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-

HĐND ngày 12/7/2018 quy định cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi 

dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngội đội ngũ giáo viên giỏi trong 

lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng 

với mức thưởng từ 20.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cụ thể: 
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TT Thành tích 

Mức thưởng cho 01 giải 

(Đơn vị tính: đồng) 

Kì thi quốc 

tế 

Kì thi  

khu vực 

Kì thi 

 quốc gia 

1 Giải Nhất 500.000.000 300.000.000 50.000.000 

2 Giải Nhì 400.000.000 200.000.000 40.000.000 

3 Giải Ba 300.000.000 100.000.000 30.000.000 

4 Giải Tư 100.000.000 50.000.000 20.000.000 

5 Giải Khuyến khích     20.000.000 

6 Bằng khen 100.000.000 50.000.000   

7 

Thành viên chính thức dự thi 

Olympic quốc tế và khoa học 

kỹ thuật 

50.000.000     

- UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2021 về Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực 
quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh với mức thưởng từ 2.000.000 đồng đến 
250.000.000 đồng... 

- Đối với thành phố Hà Nội, ở nội dung thưởng tương tự, thành phố Hà 
Nội đã ban hành: 

+ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định 
một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó, tại Phụ lục 7 quy định mức thưởng 
đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao trong các 
giải thi đấu quốc tế, khu vực, quốc gia của thành phố Hà Nội với mức thưởng 
từ 3.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng/huy chương (tùy cấp độ) mà các 
huấn luyện viên, vận động thể thao thành phố Hà Nội đạt được. 

+ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 về việc quy định 
một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố 
Hà Nội, trong đó, tại phụ lục 6 quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù 
đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội, 
đặc biệt, tại các giải thi đấu quốc tế được trợ cấp từ 7.500.000 đồng/tháng đến 
tối đa 74.500.000 đồng/tháng (tùy thành tích, cấp độ); theo đó, một vận động 
viên có thể nhận được trợ cấp tối đa hơn 3,5 tỷ trong 4 năm từ khi đạt được huy 
chương vàng Thế vận hội Olympic. 

Tuy nhiên, hiện nay, Thành phố chưa có mức thưởng cụ thể nào đối với 
giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích trong các cuộc 
thi, kỳ thi trong nước và quốc tế. 

Với vị trí là Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của 

cả nước; trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, 

địa phương có quy mô giáo dục, số lượng giáo viên và học sinh, học viên lớn nhất 

cả nước, thực tế đặt ra yêu cầu cần phải có chính sách, quy định đãi ngộ, khen 
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thưởng, khuyến khích đối với đội ngũ các nhà giáo, học sinh, học viên xuất sắc 

của thành phố Hà Nội - điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và 

Chính quyền thành phố Hà Nội đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, coi 

giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, ưu tiên đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực 

chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

3. Sự cần thiết ban hành chính sách 

- Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền hạn:“Quyết định các chế độ chi 

ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài 

các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những 

chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải 

có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”; 

 - Căn cứ Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà 

Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng 

người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, trong đó Nhóm giải 

pháp trọng tâm về việc bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách: “Sửa đổi, bổ sung 

và ban hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật, văn hóa cơ sở, 

thể dục, thể thao, giáo dục... đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”; 

- Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà 

Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ: “Thực hiện tốt 

chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, văn 

nghệ sỹ, nghệ nhân, các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước ngoài 

nước, các chuyên gia quốc tế có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển 

văn hóa và công nghiệp văn hoá Thủ đô”; 

Vì vậy, trên cơ sở căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc trình Hội đồng 

nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giáo 

viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích trong các cuộc thi, 

kỳ thi trong nước và quốc tế là cần thiết, đúng thẩm quyền.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Ban hành cơ chế, chính sách góp phần chăm lo toàn diện, tôn vinh xứng 

đáng đối với những nhà giáo, học sinh, học viên của Thủ đô có tài năng và có 

những cống hiến cho đất nước, Thủ đô; khuyến khích kịp thời nhà giáo yên tâm 

công tác; học sinh, học viên cố gắng, phấn đấu trong học tập, cống hiến góp 

phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về 
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giáo dục, đào tạo chất lượng cao theo đúng tinh thần văn bản số 15-NQ/TW, 

ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Nghị quyết của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật Ngân sách Nhà nước; 

tham khảo các nội dung, mức chi có tính chất tương tự của thành phố Hà Nội 

(Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội) và của một số địa phương đã ban hành, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giáo viên, học sinh, 

học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong 

nước và quốc tế gồm 05 Điều. 

2. Nội dung cơ bản 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Mức thưởng 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất quy định mức tiền thưởng đối với 

giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các 

cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giáo viên, học sinh, học 

viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do thành 

phố Hà Nội quản lý đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước và 

quốc tế. 

2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng được hưởng chính sách kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực 

thi hành gồm có: 

- Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương 

Đồng, Giải khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong 

các kỳ thi quốc tế, khu vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc Ủy quyền 

cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử tham dự. 
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- Học sinh, học viên đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích, 

giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia do Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử tham dự. 

- Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn 
học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Thành phố. 

- Học sinh đoạt giải tại Chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do 
Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. 

- Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải 
cấp quốc gia, quốc tế và giải Nhất cấp Thành phố như trên. 

3. Mức thưởng 

- Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội; 

- Tham khảo các mức chi ở những nội dung có tính chất tương đồng đã 
được Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là địa phương có 
đặc điểm tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội và quy mô giáo dục với thành 
phố Hà Nội là thành phố Hồ Chí Minh; 

- Kế thừa các nội dung chi và mức chi đã được Hội đồng nhân dân thành 
phố Hà Nội quyết nghị trong thời gian qua, trọng tâm là quy định mức thưởng 
đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao trong các giải 
thi đấu quốc tế, khu vực, quốc gia của thành phố Hà Nội tại Phụ lục 7 Nghị 
quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành 
phố Hà Nội quyết nghị về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong 
đó mức thưởng từ 3.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng/huy chương (tùy cấp 
độ) mà các huấn luyện viên, vận động thể thao thành phố Hà Nội đạt được; 

- Căn cứ vào thực tế, để đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi 
cấp thành phố, quốc gia, quốc tế, khu vực đòi hỏi giáo viên và học sinh, học sinh 
phải có quá trình tích lũy kiến thức lâu dài trong cả quá trình học phổ thông, sự nỗ 
lực phấn đấu vươn lên không ngừng để hoàn thiện tri thức mới có thể tham gia 
trên đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế; 

- Với mục đích thể hiện sự ưu việt trong cơ chế, chính sách thu hút, trọng 
dụng nhân tài của thành phố Hà Nội; tôn vinh xứng đáng đối với những nhà giáo, 
học sinh, học viên có tài năng và có những cống hiến to lớn cho xã hội, cho đất 
nước, căn cứ vào những nội dung như trên; căn cứ chế độ chính sách hiện hành, 
yêu cầu thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội và tính chất 
của công tác thi đua, khen thưởng;  

Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất mức tiền thưởng đối với giáo viên, 
học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, 
kỳ thi trong nước và quốc tế (các đối tượng được hưởng chính sách kể từ thời 
điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành), cụ thể như sau: 

3.1. Mức thưởng đối với học sinh, học viên 

a) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn 
học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cử tham dự: 
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- Huy chương Vàng: 250.000.000 đồng. 

- Huy chương Bạc: 200.000.000 đồng. 

- Huy chương đồng: 150.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 
100.000.000 đồng. 

b) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn 
học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cử tham dự hoặc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử 
tham dự:  

- Huy chương Vàng: 150.000.000 đồng. 

- Huy chương Bạc: 120.000.000 đồng. 

- Huy chương Đồng: 90.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 
50.000.000 đồng. 

c) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các 
môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 
cử tham dự: 

- Giải Nhất: 50.000.000 đồng. 

- Giải Nhì: 40.000.000 đồng. 

- Giải Ba: 30.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 
20.000.000 đồng. 

d) Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn 
học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Thành phố do Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội tổ chức: 

- Cấp Trung học cơ sở: 10.000.000 đồng. 

- Cấp Trung học phổ thông: 15.000.000 đồng. 

e) Học sinh đoạt giải tại Chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do 
Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức: 

- Giải Nhất: 50.000.000 đồng. 

- Giải Nhì: 40.000.000 đồng. 

- Giải Ba: 30.000.000 đồng. 

- Giải Khuyến khích: 20.000.000 đồng. 

f) Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 02 thành viên trở lên) đoạt giải trong 
các kỳ thi quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 3.1 này được hưởng mức hỗ trợ 
bằng hai lần đối với cá nhân. 

g) Học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật 
đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được được 
hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tại Điểm a, b, c, d Khoản 3.1 này.   



11 

 

Trường hợp học sinh, học viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người 

khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được 

hưởng mức hỗ trợ bằng 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 

3.1 này. 

h) Học sinh, học viên đoạt giải tại nhiều kỳ thi khác nhau trong cùng 01 

năm học thì được thưởng đầy đủ theo số giải đoạt được. 

3.2. Mức thưởng đối với giáo viên  

- Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được 

hưởng bằng 70% mức thưởng của học sinh, học viên. 

- Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học 

viên được hưởng bằng 30% mức thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi 

dưỡng học sinh, học viên đoạt giải. 

Ghi chú: 

- Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng là các giáo viên được phân công 

(bằng Quyết định phân công của đơn vị quản lý giáo dục có thẩm quyền) đào 

tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn ôn luyện theo Quyết định thành lập đội tuyển. 

- Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học 

viên là tập thể các giáo viên được phân công (bằng Quyết định phân công hoặc 

hợp đồng giảng dạy của đơn vị quản lý giáo dục có thẩm quyền) đào tạo, bồi 

dưỡng trong giai đoạn ôn luyện theo Quyết định thành lập đội tuyển và Kế 

hoạch ôn luyện của đội tuyển. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách cấp Thành phố đảm bảo và được 

bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI 

HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Dự kiến kinh phí 

Thống kê thành tích đạt được của học sinh, học viên Hà Nội đạt được 

trong năm học 2023 - 2024 và mức tiền thưởng đề xuất tương ứng là: 

Tên giải, giải 

Năm học 2023 - 2024 Thành tiền 

Mức tiền thưởng 

đề xuất 

(Đơn vị: Đồng) 

Số giải (Đơn vị: Đồng) 

I. MỨC TIỀN THƯ ĐỐI VỚI HỌC SINH, HỌC VIÊN 

1. Giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa 

học kỹ thuật quốc tế và tương đương do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự 

Vàng 250.000.000 0 0 



12 

 

Bạc 200.000.000 3 600.000.000 

Đồng 150.000.000 2 300.000.000 

Giải khuyến khích, giải chuyên đề 
và các giải theo cơ cấu giải thưởng 

100.000.000 0 0 

 

2. Giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật khu vực và tương đương do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc ủy 
quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử tham dự 

Vàng 150.000.000 0 0 

Bạc 120.000.000 02 240.000.000 

Đồng 90.000.000 05 450.000.000 

Giải khuyến khích, giải chuyên đề và 
các giải theo cơ cấu giải thưởng 

50.000.000 0 0 

3. Giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử tham dự 

Giải Nhất 50.000.000 14 700.000.000 

Giải Nhì 40.000.000 61 2.440.000.000 

Giải Ba 30.000.000 54 1.650.000.000 

Giải khuyến khích, giải chuyên đề 
và các giải theo cơ cấu giải thưởng 

20.000.000 55 
1.100.000.000 

4. Giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp 
Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức 

Cấp Trung học cơ sở (bao gồm cả 
Giáo dục thường xuyên) 

10.000.000 135 1.350.000.000 

Cấp Trung học phổ thông (bao gồm 

cả Giáo dục thường xuyên) 

15.000.000 157 2.355.000.000 

5. Giải tại Chung kết Cuộc thi 
Đường lên đỉnh Olympia do Đài 
Truyền hình Việt Nam tổ chức 

   

Giải Nhất 50.000.000 0 0 

Giải Nhì 40.000.000 0 0 
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Giải Ba 30.000.000 01 30.000.000 

Giải khuyến khích 20.000.000 0 0 

6. Đội, nhóm học sinh, học viên 
(từ 02 thành viên trở lên) đoạt 
giải trong các kỳ thi quy định tại 
Mục 1, 2, 3, 4, 5 được hưởng 
mức tiền thưởng bằng hai lần 
đối với cá nhân 

   

Giải Nhất thi nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức 

100.000.000 02 200.000.000 

Giải Ba thi nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức 

60.000.000 01 120.000.000 

7. Học sinh, học viên là người dân 
tộc thiểu số hoặc là người khuyết 
tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc 
tế, khu vực, quốc gia, thành phố 
được hưởng 1,5 lần mức chi quy 
định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5 

0 0 0 

Trường hợp học sinh, học viên vừa 
là người dân tộc thiểu số vừa là 
người khuyết tật đoạt giải trong các 
kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, 
thành phố được hưởng mức tiền 
thưởng bằng 02 lần mức tiền 
thưởng quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 5  

0 0 0 

Tổng cộng 9.085.000.000 đồng 

(Chín tỷ không trăm tám mươi lăm triệu đồng) 

II. MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI CẤP QUỐC GIA, KHU VỰC, QUỐC TẾ 
 

1. Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi 
dưỡng học sinh, học viên đoạt giải  

Bằng 70% mức 
thưởng của học 
sinh, học viên 

 

 

 

2. Tập thể các giáo viên cùng tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, 

học viên  

Bằng 30% mức 

tiền thưởng của 

giáo viên trực 

Số lượng, kinh 

phí tiền thưởng 

đối với giáo 

Khoảng  

3.000.000.000 
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tiếp đào tạo, 

bồi dưỡng học 

sinh, học viên 

đoạt giải. 

viên bằng 

khoảng 1/3 tổng 

mức tiền thưởng 

của học sinh 

Tổng cộng Mục I và II: Khoảng 12.000.000.000 đồng 

(Mười hai tỷ đồng) 

Với các nội dung chi và mức chi tiền thưởng đối với giáo viên, học sinh, 

học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong 

nước và quốc tế, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 12 tỷ đồng/01 năm. 

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết sau khi được 

thông qua 

- Ngân sách Thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ kinh phí để thực hiện 

Nghị quyết. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thể triển khai thực hiện ngay sau khi 

Nghị quyết được ban hành. 

3. Đánh giá tác động của Nghị quyết 

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Quy định mức tiền thưởng đối với giáo 

viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc 

thi, kỳ thi trong nước và quốc tế là chính sách ưu việt và mang ý nghĩa nhân văn 

lớn; chính sách đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và 

đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chính sách được thực hiện sẽ góp phần động 

viên giáo viên, học sinh, học viên của Thành phố nỗ lực, cố gắng vươn lên đạt 

thành tích cao hơn nữa trong giảng dạy, học tập, mang vinh quang về cho Thủ 

đô, đất nước. 

- Tác động thủ tục hành chính: Chính sách khi ban hành không phát sinh 

thủ tục hành chính nên không đánh giá. 

- Tác động về bình đẳng giới: Chính sách quy định mức tiền thưởng đối 

với giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong 

các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế không có ảnh hưởng khác biệt giữa nam 

và nữ để tạo ra bất bình đẳng giới. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp thứ 20 

(kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

VII. ĐỀ XUẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số 
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điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 

và Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân 

Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết 

quy định mức tiền thưởng đối với giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà 

Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền 
thưởng đối với giáo viên, học sinh, học viên của thành phố Hà Nội đạt thành tích 
cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế. Ủy ban nhân dân Thành phố 
kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;           
- Chủ tịch UBND Thành phố;    
- Các PCT UBND Thành phố; 
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo,  

Tài chính, Tư pháp; 

- VPUB: CVP, PCVP P.T.T. Huyền, 

Phòng KGVX, KT, TKBT; 
- Lưu: VT, KGVX. 

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

     Vũ Thu Hà 
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